
1

Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam /  Trần Quốc Hùng.. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 249 tr. : 21 cm., Phân loại: 306.09597 TRH 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày về quan hệ tộc người ở Việt Nam, từ những vấn đề lí luận của đa dạng văn 
hoá trong quan hệ tộc người ở Việt Nam đến quá trình lịch sử hình thành, phát triển các tộc 
người ở nước ta và dưới góc nhìn từ đời sống đương đại

2

Giáo trình giới và phát triển /  Nguyễn Thị Minh Hiền, Mai Lan Phương (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thu Phương, Bạch Văn Thủy, Nguyễn Thị Phương.. - H. : Nxb Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam, 2022. - 133 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 305.3 GIA 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về giới và phát triển; Các vấn đề cơ bản về giới; Phân tích giới 
và phát triển; Giới và phát triển trên thế giới; Giới và phát triển ở Việt Nam

3

Sinh tồn của đô thị : Sống và phát triển rực rỡ trong thời kỳ biệt lập / Edward Glaeser, David 
Cutler ; Dịch: Lê Thuý Ái.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 399 tr. ; 21 cm., Phân loại: 
307.76 GLA 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Bàn về cách các đô thị xử lý và phòng ngừa dịch bệnh, các chính sách về phúc lợi xã 
hội, không gian công, quy hoạch đô thị, an ninh đô thị, vấn đề nước sạch và xử lý chất thải... 
thể hiện rõ trong đại dịch COVID-19

4
Sinh tồn của đô thị : Sống và phát triển rực rỡ trong thời kỳ biệt lập / Edward Glaeser, David 
Cutler ; Dịch: Lê Thuý Ái.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 399 tr. ; 21 cm., Phân loại: 
307.76 GLA 2022, Tài liệu tham khảo

5

Lịch sử đô thị hiện đại : = What is urban history? / Shane Ewen ; Đào Quốc Minh dịch ; Văn 
Ngọc Thành h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 307 tr., 6tr. ảnh màu ; 21 cm., Phân loại: 307.7609 
EWE 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Dẫn luận về lịch sử đô thị; đời sống đô thị trong quá khứ; lịch sử đô thị hoá; sự phân 
hoá giữa các tầng lớp giàu và nghèo ở đô thị; sự bất bình đẳng về công bằng xã hội và môi 
trường với phụ nữ, người khuyết tật, các sắc tộc thiểu số, tôn giáo và giới tính; văn hoá đô thị

6

Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt Nam /  Lương Thanh Tâm, 
Nguyễn Thu Huyền, Vũ Kim Hạnh.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 199 Tr. ; 21 cm., 
Phân loại: 307.160285 CON 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về công nghệ hệ thống thông tin địa lý; công nghệ GIS và 
công nghệ 4.0 phát triển đô thị thông minh; công nghệ thông tin địa lý cho sự phát triển bền 
vững của đô thị Việt Nam
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7

Vốn văn hoá trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số : Sách chuyên khảo / Bùi 
Minh Hào.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 403 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 306.09597 BUH 
2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giá trị của quá trình kiến tạo: khái luận về vốn văn hoá; nguồn lực mới mà cũ: vốn 
văn hoá vùng dân tộc thiểu số; một lịch sử mờ ảo: kinh tế thị trường ở miền núi; truyền thống 
và hiện đại: vốn văn hoá trong phát triển thị trường nông nghiệp; khát vọng và thách thức: vốn 
văn hoá trong phát triển thị trường thủ công nghiệp...

8
Di sản văn hóa trường lưu từ làng quê ra thế giới /  Nguyễn Huy Mỹ.. - Nghệ An : Đại học 
Vinh, 2022. - 402 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306 NGM 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Hiện trạng di sản văn hóa Trường Lưu. Hành trình đưa di sản văn hóa Trường Lưu từ 
làng quê ra thế giới

9

Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam /  Trần Quốc Hùng.. - H. : Đại học 
quốc gia, 2022. - 249 Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306.09597 TRH 2022, Tài liệu tham 
khảo
Tóm tắt: Trình bày về quan hệ tộc người ở Việt Nam, từ những vấn đề lí luận của đa dạng văn 
hoá trong quan hệ tộc người ở Việt Nam đến quá trình lịch sử hình thành, phát triển các tộc 
người ở nước ta và dưới góc nhìn từ đời sống đương đại

10

Văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884 - 1945 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoa Mai.. - 
H. : Đại học quốc gia, 2022. - 417 Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306.43 NGM 2022, Tài 
liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày quan niệm về văn hoá giáo dục; diễn trình giáo dục Việt Nam giai đoạn 
1884-1945; đặc điểm văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945; vai trò của văn hoá 
giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 với nền văn hoá dân tộc và một số gợi mở đối với 
giáo dục Việt Nam hiện nay

11

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị /  B.s.: Nguyễn Thế Bá (ch.b.), Lê Trọng Bình, Trần 
Trọng Hanh, Nguyễn Tố Lăng.. - H. : Xây dựng, 2022. - 258 tr. : 27 cm., Phân loại: 307.116 
QUY 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng phát triển đô thị; đô thị 
hoá và quá trình phát triển đô thị; thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng đô thị; quy 
hoạch xây dựng các khu chức năng trong đô thị; thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị; qui hoạch 
cải tạo thành phố; quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị



12

Doing qualitative research /  David Silverman.. -  - xxi, 631 pages : 24 cm., Phân loại: 307.72 
SIL 2022, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Need practical advice on how to do your first qualitative research project? This book 
will guide you through each step of the research process: from brainstorming ideas and 
working with your supervisor to navigating the field to writing up your results. Driven by 
examples from other students' projects, the book features discussions on translating social 
problems into research topics, collecting data in the wake of a pandemic, and guidance from 
Qualitative Data Analysis Software expert Christian Schmieder to help you summarise, 
categorise, and review qualitative data. A new chapter on how much data you need answers the 
age-old question: 'how many interviews or case studies are enough?' It also includes: - Articles 
and websites to build your bibliography - Questions to test your knowledge - Videos from 
world-leading qualitative experts - Activities to dig deeper into key concepts and think 
critically about research - Lessons-learned discussions with other researchers - Exercises to 
help you choose the right path for your project. Key features: in addition to the online 
Silverman Workshops, the book includes top tips, end-of-chapter checklists to test your 
understanding, and annotated further reading so you can develop your knowledge further. --   
Provided by publisher.

13

Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào 
dân tộc thiểu số /  B.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương.. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 
219 Tr. : 21 cm., Phân loại: 306.8409597 TAI 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Khái quát một số đặc điểm hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số; thông tin về thực 
trạng, những hệ luỵ, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống; công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương



14

Intelligent Decision Support Systems for Smart City Applications  . - Newark : John Wiley & 
Sons, Incorporated, 2023. - xxi, 1 online resource, 237 pages ; 24 cm., Phân loại: 307.760285 
GAU 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SMART CITY 
APPLICATIONS This book provides smart city frameworks to address new difficulties by 
adding new features and allowing the city environment to react to collected data and 
information to increase the efficiency and sustainability of services for inhabitants. Making a 
smart city is an emerging strategy to mitigate the problems generated by urban population 
growth and rapid urbanization. This book aims to provide a better understanding of the concept 
of smart cities and the application of an intelligent decision support system. Based on the 
analysis of existing information there are eight critical factors of smart city initiatives: 
management and organization, technology, governance, policy context, people and 
communities, economy, built infrastructure, and natural environment. This book will focus on 
the application of the decision support system in managing these eight crucial aspects of smart 
cities. The intent in writing this book was also to provide a source that covers the stage-by-
stage integration of the four key areas involving planning, physical infrastructure, ICT 
infrastructure, and deploying the smart solutions necessary for city transformation. With this as 
the motivation, "Decision Support Systems for Smart City Applications" provides the 
application of an intelligent decision support system for effectively and efficiently managing 
the transformation process, which can aid various supply chain stakeholders, academic 
researchers, and related professionals in building smart cities. Various chapters of this book are 
expected to support practicing managers during the implementation of smart solutions for city 
transformation. Audience This book is aimed at both academics and practitioners alike in the 

15 Người Xtiêng.  . - Hà Nội : Học viện nông nghiệp, 2023. - 151 tr. ; : ; 23 x 25 cm., Phân loại: 
305.89593 NGU 2023, Tài liệu tham khảo

16

Giáo trình giao tiếp và hành vi trong tổ chức /  Đỗ Thị Thanh Huyền, Mai Lan Phương (ch.b.), 
Trần Nguyên Thành.. - H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. - viii, 187 Tr. ; 19 x 27 cm., 
Phân loại: 302.35 ĐOH 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu chung về giao tiếp và hành vi trong tổ chức; Hành vi cá nhân và tiến trình 
nhận thức; Động lực làm việc; Lãnh đạo và quyền lực trong tổ chức; Giao tiếp trong tổ chức; 
Xung đột và quản lý xung đột trong tổ chức; văn hóa tổ chức và quản lý sự thay đổi

17 Người Sán Dìu ở Việt Nam : = The Sán Dìu in Vietnam. . - Hà Nội : Thông tấn, 2023. - 146 tr. 
; : ; 23 x 25 cm., Phân loại: 305.8 NGU 2023, Tài liệu tham khảo

18

Đồng bào các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Hoàng Văn Phai, Vũ Hải Thanh (ch.b.), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thanh Trà.. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 252 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 305.8009597 ĐON 2023, Tài liệu 
tham khảo
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về phát huy vai trò các dân tộc thiểu số với sự nghiệp 
giữ nước của dân tộc Việt Nam; thực tiễn phát huy vai trò các dân tộc thiểu số trong lịch sử 
với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam; bài học kinh nghiệm phát huy vai trò các dân 
tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam



19

Quan niệm của C. Mác - Ph. Ăngghen - VI. Lênin về ý thức xã hội và ý nghĩa đối với việc xây 
dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Sỹ Dương (ch.b.), 
Đặng Quang Định, Trần Sỹ Phán.... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 180 Tr. ; 21 cm., Phân 
loại: 303.409597 QUA 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen và VI. Lênin về nguồn gốc, bản chất của ý thức 
xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; ý nghĩa đối với việc xây dựng xã hội mới Việt 
Nam hiện nay

20

Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp / 
Leil Lowndes ; Trương Quang Huy dịch.. - H. : Lao động, 2023. - 404 tr. : 13 x 20.5 cm., Phân 
loại: 302.2 LOW 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu những thủ thuật, kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật giao tiếp để đạt tới 
thành công: Cách tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, tạo sự tương đồng, phát 
huy sức mạnh của lời nói...

21

Chính sách đô thị : Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị / Võ Kim Cương.. - 
H. : Xây dựng, 2023. - 206 tr. : 27 cm., Phân loại: 307.76 VOC 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày về đô thị, đô thị hóa, vai trò của nhà nước; tăng trưởng đô thị, môi trường 
và quy hoạch; các chính sách về đât đai đô thị, nhà ở, cơ sở hạ tầng, dịch vụ đô thị, tài chính 
đô thị; vấn đề xây dựng chính quyền đô thị

22
Cảnh quan và bộ mặt tộc người /  Nguyễn Từ Chi (ch.b.), Bùi Xuân Đính, Nguyễn Quốc 
Hùng.... - H. : Đại học quốc gia, 2023. - 359 tr. : 14 x 20.5 cm., Phân loại: 307.72 CAN 2023, 
Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về đặc điểm cảnh quan và tộc người ở Việt Nam

23

Lịch sử các lý thuyết truyền thông : = Histoire des théories de la communication / Armand 
Mattelart, Michèle Mattelart ; Hồ Thị Hoà dịch; Trần Hữu Quang h.đ.. - H. : Khoa học xã hội, 
2024. - 268 tr. ; 20 cm., Phân loại: 302.23 MAT 2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử lý thuyết truyền thông. Phân tích và giải thích sự đa diện và sự 
bùng nổ của phạm vi nghiên cứu về truyền thông; lịch sử các lý thuyết về truyền thông chính 
là lịch sử của những sự giằng co và của những nỗ lực khác nhau nhằm liên kết hoặc không liên 
kết những cái vế vốn thường xuất hiện dưới dạng lưỡng phân, và đối lập nhị phân hơn là dưới 
các cấp độ

24

Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp / 
Leil Lowndes ; Trương Quang Huy dịch.. - H. : Lao động, 2024. - 438 tr. ; 21 cm., Phân loại: 
302.2 LOW 2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu những thủ thuật, kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật giao tiếp để đạt tới 
thành công: Cách tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, tạo sự tương đồng, phát 
huy sức mạnh của lời nói...



25

Người Sán Chay ở Việt Nam  . - H. : Thông Tấn, 2024. - 139 tr. : 23x25 cm., Phân loại: 305.8 
NGU 2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc và sự phân bố dân cư; Bản làng và nhà ở; Nguồn sống; Y phục 
và trang phục; Phong tục tập quán và lễ hội

26

Người Brâu ở Việt Nam  . - H. : Thông Tấn, 2024. - 130 tr. : 23x25 cm., Phân loại: 305.8 NGU 
2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc lịch sử tộc người; Làng và nhà ở; Nguồn sống; Văn hóa truyền 
thống

27

Hành trang sang thế kỷ XXI : Tiểu luận, phê bình / Nông Quốc Chấn.. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 287 tr. ; 21 cm., Phân loại: 306.09597 NOC 2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu phê bình và tiểu luận về văn hoá Việt Nam: sự thống 
nhất và đa dạng của văn hoá các dân tộc; văn hoá các dân tộc trong tiến trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước; cái riêng và cái chung; bản sắc văn hoá dân tộc; văn hoá: kế thừa, tiếp 
thu và phát triển; chính sách văn hoá dân tộc; truyền thống và đổi mới...

28

Nguyễn Đình Chú tuyển tập /  Q.1Nguyễn Đình Chú.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 671 tr. 
; 21 cm., Phân loại: 306.09597 NGC 2024/1, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Gồm các bài viết về văn hoá: Sự cân đối hài hoà giữa giàu có và đạo lý; hoà nhập 
không hoà tan; sự áp đảo của phương Tây đối với phương Đông trên phương diện văn hoá và 
tinh thần truyền thống; khôi phục việc dạy chữ Hán trong nhà trường; vị trí của văn hoá Phật 
giáo trong nền văn hoá Việt Nam; vai trò của Phật giáo trong cuộc sống của đất nước hôm 
nay...

29

Tuyển tập nghiên cứu văn hoá /  Tập 1Trương Tửu. - H. : Hội Nhà văn, 2024. - 367 tr. ; 14.5 x 
20.5 cm., Phân loại: 306 TRT 2024/1, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu về nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà giáo Trương Tửu và những trang 
khảo cứu văn hoá; trình bày niên biểu Trương Tửu; các tác phẩm của ông nghiên cứu về văn 
hoá: Tiến hoá sử luận, nguồn gốc văn minh và văn minh sử yếu lược
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Tuyển tập nghiên cứu văn hoá /  Tập 2Trương Tửu. - H. : Hội Nhà văn, 2024. - 487 tr. ; 14.5 x 
20.5 cm., Phân loại: 306 TRT 2024/2, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà giáo Trương Tửu 
nghiên cứu về văn hoá và văn học: Văn minh sử yếu lược, chỉnh huấn là gì, văn hoá nô dịch 
của đế quốc Mỹ và phe lũ; tự do tư tưởng của văn nghệ sĩ và sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-
vich, bức thư ngỏ gửi hai ông Văn Tân và Hồng Phong (chung quanh vấn đề văn nghệ và 
chính trị)...
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Hỏi đáp về chuyển đổi số /  Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang.. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2024. - 349 tr. : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 303.4833 HOB 2024, 
Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi chung về chuyển đổi số, đột phá của AI và các công nghệ số, 
chính phủ số, kinh tế số và xã hội số
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Bài giảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số /  Phạm Quang Dũng (ch.b.), Vũ Thị Hà Lan, 
Phan Trọng Tiến.... - H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2025. - xiv, 389 Tr. : 27 cm., Phân loại: 
303.4833 BAI 2025, Giáo trình
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Phần cứng và phần 
mềm; Dữ liệu, thông tin và an toàn thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Các 
công nghệ tiên tiến; Ứng dụng chủ chốt của office 365; Chuyển đổi số trong quản lý kinh tế; 
chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên môi trường; Ứng dụng chuyển đổi số trong trồng trọt; 
Chuyển đổi số trong chăn nuôi
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Con đường tương lai  Tập 1Nguyễn Xuân Tuấn.. - H. : Thể thao và du lịch, 2025. - 990 tr. : 24 
cm., Phân loại: 303.409597 NGT 2025/1, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Phân tích nhân loại và hành trình tâm linh, hành trình từ quá khứ đến hiện tại, tới 
tương lai; mô hình phát triển nền kinh tế bền vững và quản trị rủi ro nền kinh tế trong kỷ 
nguyên mới; phát triển xã hội hài hòa bền vững - một số dự phòng rủi ro xã hội; tiến tới nền 
văn hoá dân tộc bền vững muôn đời và một số giải pháp quản trị rủi ro văn hoá; kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc và con đường tương lai
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Cẩm nang Chuyển đổi số.  . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 206 tr. : 14.5 x 20.5 cm., 
Phân loại: 303.4833 CAM 2025, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản thông qua các câu hỏi và lời giải đáp với nhiều ví 
dụ minh hoạ cụ thể giúp cho người dân, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước luôn nắm bắt 
và tìm hiểu sâu hơn về sự thay đổi, bùng nổ của ngành công nghệ chuyển đổi số hiện nay
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Bình dân học vụ số - Kỹ năng số cơ bản /  Trần Văn Khải.. - H. : Khoa học - Công nghệ - 
Truyền thông, 2025. - 279 tr. ; 24 cm., Phân loại: 303.483 TRK 2025, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày hệ thống bài giảng về kiến thức, kỹ năng số cơ bản như: chuyển đổi số, 
công nghệ số cơ bản, trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng trong chuyển đổi số, sử dụng thiết bị 
số, các phần mềm ứng dụng phổ biến, duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội 
dung,...Tinh thần sử dụng công nghệ số như: Bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề kĩ 
thuật, xác định nhu cầu lựa chọn giải pháp công nghệ, sử dụng sáng tạo công nghệ số,...
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